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TAND QUẬN THANH XUÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

----------------------- 
 Bản án số: 14/2019/KDTM-ST 
 Ngày: 16/10/2019 
V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------- 

 

 

 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN 
          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà 

          Các Hội thẩm nhân dân :            Ông Đào Văn Hoan 

                                                              Ông Đặng Như Hùng  

         - Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Tuyền - Là thư ký Toà án nhân dân 
quận Thanh Xuân. 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên 

tòa: Bà Đào Thị Mai Phương - Kiểm sát viên.  

         Ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân 
xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 09/2019/TLST-KDTM ngày 21 tháng    
3 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra 
xét xử số 243/2019/QĐXXST-KDTM ngày 06 tháng 9 năm 2019, Quyết định 
hoãn phiên tòa số 58/2019/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2019 giữa các 
đương sự: 

          Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV  

 Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường L, quận Đ, thành phố H.  

 Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn Th - Chức 
vụ: Cán bộ xử lý nợ là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn (Văn bản 
ủy quyền số 5715 ngày 01/7/2019). Có mặt. 

 Bị đơn: Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD  

 Địa chỉ: Số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng, phường T, quận T, thành phố H. 

 Người đại diện theo pháp luật: Bà Võ Thị D - Giám đốc; Vắng mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Võ Thị D, sinh năm 1961; 
Vắng mặt. 
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 Địa chỉ: Số 38 ngõ 53 Vũ Trọng Phụng, phường T, quận T, thành phố H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo đơn khởi kiện ngày 10/12/2018 và các lời khai tại Toà án, nguyên 
đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV do anh Nguyễn Văn Th lµ ngưêi 
®¹i diÖn theo ñy quyÒn trình bày: Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV và 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD có ký kết hợp đồng cho vay từng lần số 
120717-3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và khế ước nhận nợ số 140717-
3794850-01-SME ngày 14/7/2017. Theo hợp đồng cho vay từng lần nêu trên và 
khế ước nhận nợ Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV đã cho Công ty TNHH 
kỹ thuật điện ĐD vay số tiền là 449.938.420 đồng, mục đích bổ sung vốn lưu 
động phục vụ hoạt động kinh doanh lắp đặt hệ thống điện, nước, lãi suất cho 
vay trong hạn và cơ chế điều chỉnh lãi suất được quy định trong khế ước nhận 
nợ, lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn (lãi suất quá hạn) bằng 
150% mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn, 
lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay 
trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng tối đa không quá 10%/năm 
tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Khế ước nhận nợ 
số 140717-3794850-01-SME ngày 14/7/2017 số tiền nhận nợ 449.938.420 
đồng, thời hạn vay 36 tháng, tính từ ngày tiếp theo của ngày Ngân hàng thương 
mại cổ phần VNTV giải ngân số tiền cho vay, lãi suất cho vay trong hạn 
27,2%/năm, mức lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 03 tháng/01 lần, ngày điều 
chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 14/10/2017, mức điều chỉnh lãi suất được xác 
định bằng lãi suất bán vốn của bên Ngân hàng do Hội sở chính của bên Ngân 
hàng tại thời điểm điều chỉnh áp dụng đối với khoản giải ngân có kỳ hạn là 36 
tháng và kỳ điều chỉnh lãi suất là 03 tháng cộng biên độ 19%/năm.  

 Để đảm bảo cho khoản vay nêu trên của Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD, ngày 12/7/2017 bà Võ Thị D đã ký kết hợp đồng bảo lãnh số 120717-
3794850-01-SME/HĐBL theo đó bên bảo lãnh là bà Võ Thị D đồng ý dùng 
toàn bộ tài sản của bà Võ Thị D bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ 
bao gồm: trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, các 
chi phí và tất cả các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD với 
Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV phát sinh từ hợp đồng cho vay từng lần 
120717-3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và các hợp đồng, văn bản tín dụng 
khác ký giữa Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và Ngân hàng thương mại cổ 
phần VNTV bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, khế ước nhận 
nợ và văn bản liên quan. 

 Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD đã thanh 
toán trả Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền gốc là 112.500.000 đồng 
và tiền lãi là 84.684.865 đồng.  
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 Từ ngày 14/4/2018, Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD đã vi phạm nghĩa 
vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng ®· ký kÕt. Ngân hàng thương mại cổ phần 
VNTV đã nhiều lần th«ng b¸o cho Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD về việc 
thanh toán khoản tiền nợ nh−ng Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD đã kh«ng 
thực hiện. Nay Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV đề nghị Tòa án buộc 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại 
cổ phần VNTV số tiền tạm tính đến ngày 05/11/2018 là 390.339.077 đồng, 
trong đó nợ gốc 337.438.420 đồng, nợ lãi trong hạn 43.073.792 đồng, nợ lãi 
quá hạn 8.731.180 đồng, phạt chậm trả 1.095.685 đồng. Trong trường hợp 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 
nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV thì đề nghị 
bà Võ Thị D có nghĩa vụ trả nợ thay Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD toàn bộ 
số tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt chậm trả lãi và các khoản phát sinh liên quan 
theo hợp đồng tín dụng nêu trên. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi đến khi Công 
ty TNHH kỹ thuật điện ĐD thanh toán xong khoản nợ nêu trên. Trường hợp 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần 
VNTV thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu Cơ quan 
Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài 
sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D 
để thu hồi khoản nợ vay.  

 Bị đơn là Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD đã được Tòa án niêm yết hợp 
lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy báo, thông báo cung cấp tài liệu, chứng cứ, thông 
báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, 
quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng đều vắng mặt, 
không đến Tòa án.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị D đã được Tòa án 
niêm yết hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy báo, thông báo cung cấp tài liệu, 
chứng cứ, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng 
cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng 
đều vắng mặt, không đến Tòa án.  

Tại phiên toà:  

Nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV  đề nghị Tòa án 
buộc Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD phải thanh toán khoản tiền nợ theo hợp 
đồng cho vay từng lần số 120717-3794850-01-SME ngày 12/7/2017 tính đến 
ngày 16/10/2019 số tiền là 537.967.379 đồng, trong đó nợ gốc 337.438.420 
đồng, nợ lãi trong hạn 15.440.903 đồng, nợ lãi quá hạn 185.088.056 đồng, 
không yêu cầu Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD phải thanh toán khoản tiền 
phạt chậm trả lãi. Trong trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD không 
thanh toán trả nợ thì đề nghị bà Võ Thị D phải thanh toán trả nợ thay như hợp 
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đồng bảo lãnh đã ký kết. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi đến khi Công ty 
TNHH kỹ thuật điện ĐD thanh toán xong khoản nợ nêu trên. Trường hợp Công 
ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D không thanh toán được khoản nợ 
nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu Cơ quan 
Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài 
sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D 
để đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

Bị đơn là Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD đã được Tòa án triệu tập hợp 
lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị D đã được Tòa án 
triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa.  

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Thanh Xu©n tham gia phiªn tßa 

ph¸t biÓu ý kiÕn: ViÖc tu©n theo ph¸p luËt tè tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô 
¸n cña ThÈm ph¸n, Héi ®ång xÐt xö, Thư ký phiên tòa ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt. 
ViÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nguyên đơn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Do bị 
đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án niêm yết hợp lệ 
các văn bản tố tụng nhưng đều vắng mặt, không đến Tòa án làm việc nên vụ án 
bị kéo dài thời hạn xét xử vi phạm Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân hàng 
thương mại cổ phần VNTV ®èi víi Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD. Buộc 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ph¶i thanh to¸n tr¶ cho Ngân hàng thương 
mại cổ phần VNTV số tiền còn nợ của hợp đồng cho vay từng lần số 120717-
3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và khế ước nhận nợ số 140717-3794850-01-
SME ngày 14/7/2017, bao gồm: số tiền nợ gốc là 337.438.420 đồng, lãi trong 
hạn tính đến ngày 16/10/2019 là 15.440.903 đồng, lãi quá hạn tính đến ngày 
16/10/2019 là 185.088.056 đồng. Tổng cộng 537.967.379 đồng. Trường hợp 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD không thanh toán được số tiền gốc và tiền lãi 
nói trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV thì buộc bà Võ Thị D phải 
thanh toán trả nợ thay như hợp đồng bảo lãnh số 120717-3794850-01-
SME/HĐBL ngày 12/7/2017 đã ký kết. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ 
thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền 
nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thoả thuận trong hợp đồng 
cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín 
dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời 
kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh 
toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều 
chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. Trường 
hợp Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D không thanh toán được 
khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu 
Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản thuộc quyền sở 



 5 

hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D để xử lý đảm bảo 
thanh toán nợ nêu trên. VÒ ¸n phÝ: Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ph¶i chÞu 
¸n phí kinh doanh thương mại s¬ thÈm theo quy định pháp luật. Hoµn tr¶ Ngân 
hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền t¹m øng ¸n phí ®· nép.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®−îc thÈm tra t¹i 
phiªn tßa vµ c¨n cø vµo tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kÕt 
qu¶ tranh tụng t¹i phiªn tßa, Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh:  

Về tố tụng: Bị đơn là Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị D đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 
lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng. Theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, 
Tòa án xét xử vắng mặt Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD, bà Võ Thị D.  

Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV được thành lập hợp pháp và ®ưîc 
Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu tư thµnh phè Hà Nội cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh 
nghiÖp c«ng ty cæ phÇn, m· sè doanh nghiÖp 0100233583, ®¨ng ký thay ®æi lÇn 

thø 41 ngµy 27/11/2018.  

Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố 
Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0105975476 đăng ký lần đầu 
ngày 21/8/2012. 

Do Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD vi ph¹m nghÜa vô tr¶ nî nªn ngµy 

10/12/2018, Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV ®· lµm ®¬n khëi kiÖn Công 
ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ®Õn Tßa ¸n nh©n d©n quËn Thanh Xu©n.  

Tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn lµ tranh chÊp vÒ hîp ®ång tÝn dông 
®ưîc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 30 Bé luËt tè tông d©n sù. V× vËy Toµ ¸n nh©n 
d©n quËn Thanh Xu©n thô lý, gi¶i quyÕt vô ¸n lµ ®óng thÈm quyÒn theo quy 
®Þnh t¹i điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bé luËt tè tông d©n 
sù.  

VÒ néi dung: XÐt yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân hàng thương mại cổ phần 
Việt Nam Thịnh Vượng, Héi ®ång xÐt xö  nhËn thÊy: 

Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV và Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD có ký kết hợp đồng cho vay từng lần số 120717-3794850-01-SME ngày 
12/7/2017 và khế ước nhận nợ số 140717-3794850-01-SME ngày 14/7/2017, 
mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh lắp đặt hệ thống 
điện, nước, lãi suất cho vay trong hạn và cơ chế điều chỉnh lãi suất được quy 
định trong khế ước nhận nợ, lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn 
(lãi suất quá hạn) bằng 150% mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời 
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điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất chậm trả áp dụng đối với tiền lãi chậm trả 
bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chậm trả lãi nhưng 
tối đa không quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian 
chậm trả. Để thực hiện hợp đồng cho vay từng lần số 120717-3794850-01-SME 
ngày 12/7/2017 nêu trên, Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV đã giải ngân 
cho Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD theo khế ước nhận nợ số 140717-
3794850-01-SME ngày 14/7/2017 số tiền 449.938.420 đồng. Hợp đồng tín 
dụng được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV và Công ty 
TNHH kỹ thuật điện ĐD là hoàn toàn tự nguyện, có nội dung và hình thức phù 
hợp quy định pháp luật, nên là hợp đồng tín dụng hợp pháp, có hiệu lực đối với 
các bên tham gia. Việc Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD không trả được nợ 
gốc và lãi đúng kỳ hạn như đã thoả thuận là vi phạm hợp đồng. Ngân hàng 
thương mại cổ phần VNTV khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD 
thanh toán khoản nợ gốc và các khoản lãi là đúng quy định của pháp luật nên 
được chấp nhận.  

Về số tiền nợ gốc: Căn cứ vào hợp đồng cho vay từng lần số 120717-
3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và khế ước nhận nợ số 140717-3794850-01-
SME ngày 14/7/2017 Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV đã giải ngân cho 
Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD số tiền là 449.938.420 đồng. Quá trình thực 
hiện hợp đồng, Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ®· tr¶ số tiÒn gốc 112.500.000 
đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm 16/10/2019, Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD còn nợ Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền nợ gốc là 
337.438.420 đồng. Do đó, yêu cầu đòi số tiền nợ gốc 337.438.420 đồng của 
Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV là có cơ sở chấp nhận. 

Về số tiền nợ lãi: Lãi suất cho vay tại Điều 2 của hợp đồng cho vay từng 
lần số 120717-3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và theo khế ước nhận nợ số 
140717-3794850-01-SME ngày 14/7/2017 hai bên đã thỏa thuận về lãi suất. 
Qu¸ tr×nh thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ®· tr¶ số tiền 
lãi cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV là 84.684.865 đồng.  

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm 16/10/2019, Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền nợ lãi là 
200.528.959 đồng, trong đó nợ lãi trong hạn 15.440.903đồng, nợ lãi quá hạn 
185.088.056 đồng là có cơ sở, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Như vËy, tæng céng sè tiÒn Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ph¶i tr¶ cho 
Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV là 537.967.379 đồng, gồm tiền gốc 
337.438.420 đồng, tiền lãi trong hạn 15.440.903đồng, tiền lãi quá hạn 
185.088.056 đồng.  
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Ghi nhận sự tự nguyện của Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV không 
yêu cầu Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD thanh toán khoản tiền phạt chậm trả 
lãi.  

Về yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên khi bản án có hiệu lực pháp luật, trường 
hợp Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD không thanh toán trả nợ thì buộc bà Võ 
Thị D phải thanh toán trả nợ thay như hợp đồng  bảo lãnh đã ký kết. Trường 
hợp Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D không thanh toán được 
khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu 
Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát 
mại tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ 
Thị D để đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Hợp đồng bảo lãnh số 120717-3794850-01-
SME/HĐBL ngày 12/7/2017 được ký kết giữa bà Võ Thị D và Ngân hàng 
thương mại cổ phần VNTV là hoàn toàn tự nguyện phù hợp với quy định tại 
Điều 335, Điều 336 Bộ luật dân sự. Vì vậy, yêu cầu của Ngân hàng thương mại 
cổ phần VNTV đề nghị Tòa án tuyên khi bản án có hiệu lực pháp luật mà Công 
ty TNHH kỹ thuật điện ĐD vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng thương 
mại cổ phần VNTV có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền tiến 
hành xác minh tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD và bà Võ Thị D để xử lý đảm bảo thanh toán nợ nêu trên là có căn cứ nên 
được chấp nhận.  

Về án phí: Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD phải chịu 25.518.695 đồng 
án phí kinh doanh thương mại. Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV 
số tiền 9.759.000 đồng t¹m øng ¸n phí ®· nép.  

Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định 
pháp luật.  

         Vì các lẽ trên; 

quyÕt ®Þnh 

Căn cứ: Khoản 1 §iều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 
39, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố 
tụng dân sự. 

- §iÒu 335, Điều 336, Điều 463, Điều 466, §iÒu 468 Bé luËt d©n sù năm 
2015. 

- §iÒu 91, §iÒu 95, §iÒu 98 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 2010. 

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu,nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm c mục 1.4 phần II 
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danh mục án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016). 

Xö: 

1. ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Ngân hàng thương mại cổ phần 
VNTV ®èi víi Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD.  

2. Buộc Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ph¶i thanh to¸n tr¶ cho Ngân 
hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền còn nợ của hợp đồng cho vay từng lần 
số 120717-3794850-01-SME ngày 12/7/2017 và khế ước nhận nợ số 140717-
3794850-01-SME ngày 14/7/2017, bao gồm: số tiền nợ gốc là 337.438.420 
đồng (Ba trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm hai 
mươi đồng), lãi trong hạn tính đến ngày 16/10/2019 là 15.440.903 đồng (Mười 
lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn chín trăm linh ba đồng), lãi quá hạn tính 
đến ngày 16/10/2019 là 185.088.056 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu không 
trăm tám mươi tám nghìn không trăm năm mươi sáu đồng). Tổng cộng 
537.967.379 đồng (Năm trăm ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn 
ba trăm bảy mươi chín đồng).  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải 
tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo 
mức lãi suất mà các bên thoả thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán 
xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa 
thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho 
vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho 
vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự 
điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật Công ty TNHH kỹ thuật điện 
ĐD không thanh toán được số tiền gốc và tiền lãi nói trên cho Ngân hàng 
thương mại cổ phần VNTV thì buộc bà Võ Thị D phải thanh toán trả nợ thay 
như hợp đồng bảo lãnh số 120717-3794850-01-SME/HĐBL ngày 12/7/2017 
đã ký kết. Trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D không 
thanh toán được khoản nợ nêu trên thì Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV 
có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh tài 
sản thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD và bà Võ Thị D 
để xử lý đảm bảo thanh toán nợ nêu trên.  

3. VÒ ¸n phÝ: Công ty TNHH kỹ thuật điện ĐD ph¶i chÞu 25.518.695 
đồng (Hai mươi lăm triệu năm trăm mười tám nghìn sáu trăm chín mươi lăm 
đồng) ¸n phí kinh doanh thương mại s¬ thÈm. 

Hoµn tr¶ Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV số tiền   9.759.000 đồng 
(Chín triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn đồng) t¹m øng ¸n phí ®· nép t¹i 
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biªn lai sè 0005802 ngµy 21/3/2019 cña Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù quËn 
Thanh Xu©n, thành phố Hµ Néi.  

4. Án xử công khai sơ thẩm, Ngân hàng thương mại cổ phần VNTV có 
quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Công ty 
TNHH kỹ thuật điện ĐD, bà Võ Thị D có quyền kháng cáo bản án trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

5. Trong trưêng hîp bản án, quyÕt ®Þnh ®ưîc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i 
ĐiÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù th× ngưêi ®ưîc thi hµnh ¸n d©n sù, ngưêi ph¶i 
thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, 
tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 
6,7 vµ 9 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ưîc thùc hiÖn theo quy 
®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù.  

  Nơi nhận: 
- TANDTP Hà Nội; 

- VKSND quận Thanh Xuân; 

- THADS quận Thanh Xuân; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

   

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hà 
 

-  


